
Đơn vị: đồng

MÃ DVKT TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT
 GIÁ CÓ BHYT

TT 22/2023 

GIÁ KHÔNG 

BHYT NQ40

K02.1907 Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu                  312.200                  282.000 

K31.1918 Giường Nội khoa loại 2 Hạng III - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng                  171.600                  149.100 

K19.1945 Giường Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Ngoại tổng hợp.                  138.600                  121.100 

K03.1924 Giường Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Nội tổng hợp                  138.600                  121.100 

K31.1924 Giường Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng                  138.600                  121.100 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế và Nghị quyết số 40/2019/NQ-HĐND ngày 

11/12/2019 của HĐND tỉnh Hà Giang)

GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH


